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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền” năm 2020 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc thành lập Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng 

Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 2279/QĐ-BYT ngày 02/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh Cấy chỉ và Laser châm 

chuyên ngành Châm cứu; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngày 13/11/2020 

về việc đánh giá, thẩm định các Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền;  

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ, Bệnh viện Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức năng Khánh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 52 “Quy trình kỹ thuật Y học 

cổ truyền” năm 2020. (Theo phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Các quy trình này thay thế các quy trình Cấy chỉ và Laser châm tại 

Quyết định số 286/QĐ-BVYHCT&PHCN ngày 13/11/2019 của Giám đốc Bệnh 

viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng về việc ban hành Quy trình kỹ thuật 

Y học cổ truyền năm 2019. 

“Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền” là tài liệu chuyên môn áp dụng cho 

các khoa có chức năng thực hiện kỹ thuật Phục hồi chức năng của Bệnh viện. 

Phòng Kế hoạch tổng hợp, Hội đồng Khoa học và Công nghệ giám sát việc 

thực hiện các quy trình kỹ thuật này. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các khoa/phòng, cá nhân có liên quan có trách 

nhiệm thực hiện quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Ban Giám đốc (VBĐT); 

- Lưu: VT, PĐT. 

GIÁM ĐỐC 

  



Phụ lục 

DANH MỤC  

Quy trình kỹ thuật Y học cổ truyền năm 2020 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-BVYHCT&PHCN ngày      /      /2020) 

 

    

STT Tên quy trình kỹ thuật 

1 Cấy chỉ 

2 Cấy chỉ điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não 

3 Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược 

4 Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng 

5 Cấy chỉ điều trị sa dạ dày 

6 Cấy chỉ điều trị hội chứng dạ dày - tá tràng 

7 Cấy chỉ điều trị mày đay 

8 Cấy chỉ điều trị vẩy nến 

9 Cấy chỉ điều trị giảm thính lực 

10 Cấy chỉ điều trị giảm thị lực 

11 Cấy chỉ điều trị hội chứng tự kỷ 

12 Cấy chỉ điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em 

13 Cấy chỉ điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não 

14 Cấy chỉ điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não 

15 Cấy chỉ điều trị hội chứng thắt lưng hông 

16 Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu 

17 Cấy chỉ điều trị mất ngủ 

18 Cấy chỉ điều trị nấc 

19 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình 

20 Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy 

21 Cấy chỉ điều trị hen phế quản 

22 Cấy chỉ điều trị huyết áp thấp 

23 Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên 

24 
Cấy chỉ điều trị hội chứng đau đầu khác (điều trị thiểu năng tuần 

hoàn não mạn tính) 

25 Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn 

26 Cấy chỉ điều trị thất vận ngôn 

27 Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống 

28 
Cấy chỉ điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ 

não 

29 Cấy chỉ điều trị hội chứng ngoại tháp 

30 Cấy chỉ điều trị khàn tiếng 

31 Cấy chỉ điều trị liệt chi trên 

32 Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới  



 

 

 

  

33 Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện ma túy 

34 Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện thuốc lá 

35 Cấy chỉ điều trị hỗ trợ cai nghiện rượu 

36 Cấy chỉ điều trị viêm mũi xoang 

37 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiêu hóa 

38 Cấy chỉ điều trị táo bón kéo dài  

39 Cấy chỉ điều trị viêm khớp dạng thấp 

40 Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai  

41 Cấy chỉ điều trị đau do thoái hóa khớp 

42 Cấy chỉ điều trị đau lưng 

43 Cấy chỉ điều trị đái dầm 

44 Cấy chỉ điều trị cơn động kinh cục bộ  

45 Cấy chỉ điều trị rối loạn kinh nguyệt 

46 Cấy chỉ điều trị  thống kinh 

47 Cấy chỉ điều trị sa tử cung 

48 Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền mãn kinh  

49 Cấy chỉ điều trị di tinh 

50 Cấy chỉ điều trị liệt dương 

51 Cấy chỉ điều trị rối loạn tiểu tiện 

52 Laser châm 

Tổng cộng: 52 quy trình 
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